
UBND TỈNH BẮC KẠN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ NỘI VỤ                                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /QĐ-SNV                         Bắc Kạn,  ngày         tháng  12  năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn, ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2018/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 

năm 2018 và Quyết định số: 02/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số:17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-SNV ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng ngày 24 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ và đề nghị của 

Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 cho 51 cá nhân: 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” là 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Kinh phí 

khen thưởng do các đơn vị tự chi trả bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 

2020 của đơn vị.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Kế toán Sở, các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này ./. 

Nơi nhận:                                                      GIÁM ĐỐC  
- Như  Điều 3 (T/h);                                                                
- HĐ TĐKT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

   

            

                                                                            Lê Văn Hội 
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DANH SÁCH 
Các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SNV ngày      tháng       năm 2020  của Sở Nội vụ) 

 

STT Họ và tên Chức danh, đơn vị 

1.  Ông Lê Văn Hội Giám đốc Sở Nội vụ 

2.  Ông Vũ Văn Yên Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

3.  Ông Sầm Văn Trân Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

4.  Bà Nguyễn Thị Chung Trưởng Phòng CCHC&QLVTLT, Sở Nội vụ 

5.  Ông Hoàng  Minh Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

6.  Bà Hà Thị Thủy Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

7.  Ông Nông Quang Dĩnh Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ 

8.  Ông Chu Thanh Giang Cán sự, Văn phòng Sở Nội vụ 

9.  Bà Nông Thị Thoa Kế toán, Văn phòng Sở Nội vụ 

10.  Bà Hà Thị Oai Chuyên viên, Văn phòng Sở Nội vụ 

11.  Bà Nông Thị Oanh Văn thư, Văn phòng Sở Nội vụ 

12.  Ông Vi Hiệp Toán Lái xe, Văn phòng Sở Nội vụ 

13.  Ông Đoàn Đại Đồng Lái xe, Văn phòng Sở Nội vụ 

14.  Ông Đinh Văn Duẩn Bảo vệ, Văn phòng Sở Nội vụ 

15.  Bà Lê Thị Kiều Oanh Nhân viên phục vụ, Văn phòng Sở Nội vụ 

16.  Ông Lê Thanh Hải Phó Trưởng phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

17.  Bà Hà Thị Thanh Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

18.  Bà Lục Thị Hà Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

19.  Bà Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

20.  Bà Nguyễn Thị Hà Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

21.  Ông Nông Trường Hải Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

22.  
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Chuyên viên, Phòng TCBC&CCVC, Sở Nội vụ 

23.  Ông Hà Quốc Hưng Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ 

24.  Bà Đinh Thị Mai Chuyên viên, Thanh tra Sở Nội vụ 

25.  Bà Nguyễn Thị Hoa Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nội vụ 

26.  Ông Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên, Phòng CCHC&QLVTLT, Sở Nội vụ 

27.  Bà Lý Thị Thuấn Chuyên viên, Phòng CCHC&QLVTLT, Sở Nội vụ 

28.  Ông Dương Văn Hoạt Phó Trưởng phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 

29.  Ông Lèo Văn Luyến Chuyên viên, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 



3 
 

30.  Ông Ma Ngọc Tuân Chuyên viên, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 

31.  
Bà Nguyễn Thị 

Thương Thương 
Chuyên viên, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 

32.  Ông Phạm Văn Hải Chuyên viên, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ 

33.  Ông Dương Văn Nông Chuyên viên, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

34.  Bà Hứa Thị Nga Chuyên viên, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

35.  Ông Lường Văn Quyến Chuyên viên, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

36.  Bà Triệu Hà Phương Nhân viên phục vụ, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

37.  Bà Lành Thị Minh Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

38.  
Bà Lý Thị Huyền 

Trang 
Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

39.  Bà Phạm Mai Vân Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

40.  Ông Lục Văn Việt Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

41.  Ông Lý Văn Toán Lái xe, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

42.  Bà Nguyễn Thị Hương 
Nhân viên phục vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 

Nội vụ 

43.  Bà Lê Thị Tâm 
Phó Trưởng Phòng Hành chính - Bảo quản và Sử 

dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

44.  Bà Hoàng Thị Hiền Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ  

45.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

46.  Ông Lê Quang Vinh KTV CNTT,  Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

47.  Bà Hoàng Thị Hoài 
Phó Trưởng Phòng Thu thập - Chỉnh lý tài liệu, 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

48.  Bà La Thị Hướng Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

49.  Bà Chu Thị Ngát Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

50.  Bà Hoàng Thị Điệp Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 

51.  Bà Hứa Thị Thoan Lưu trữ viên, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 
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